
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ 

TU MƠ RÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /YTTMR-HC-TH 

V/v mời báo giá thẩm định giá tài 

sản cố định, công cụ dụng cụ hư 

hỏng thanh lý năm 2026 để thực 

hiện bán thanh lý (lần2) 

Tu Mơ Rông, ngày     tháng 7 năm 2026 

 

Kính gửi: Các cơ sở thẩm định giá trong và ngoài tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-YTTMR ngày 17/6/2026 về việc thanh lý 

tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã qua sử dụng hư hỏng không sử dụng được 

tại Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông năm 2026;  

Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông kính mời các cơ sở Thẩm định giá tài sản 

cố định, công cụ dụng cụ hư hỏng không sử dụng được đã thanh lý để xác định 

giá bán thanh lý tại Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông như sau: 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định: 

Tên giao dịch: Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông. 

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Nội dung thẩm định giá: Có phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo. 

3. Mục đích thẩm định giá: Thẩm định giá làm căn cứ để trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện bán thanh lý tài sản (tài sản, 

công cụ dụng cụ) hư hỏng. 

4. Cách thức, thời gian thẩm định: 

- Tổ chức thẩm định và cấp chứng thư thẩm định giá. 

- Thời điểm thẩm định giá: Tháng 7/2026.  

5. Thời gian, địa điểm, hình thức nhận hồ sơ: 

 - Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

13/7/2026 đến 17 giờ ngày 17/7/2026. 

- Hình thức nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Y tế Tu Mơ 

Rông, điện thoại liên lạc: 02603934042, 0969977416 hoặc 

ngoihatinh.1984@gmail.com. 

 Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải đảm bảo các yêu cầu của 

bưu chính viễn thông theo quy định, chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày  

17/7/2026. 

* Một số lưu ý khi báo giá:  

- Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại; 

 - Báo giá (bản giấy) phải ghi rõ ngày báo giá; phải được ký, ghi rõ họ và 

tên, đóng dấu xác nhận của cơ sở; 
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 - Giá hàng hóa đã bao gồm thuế V.A.T và các loại phí có liên quan khác 

(nếu có); 

- Hiệu lực của báo giá: Ít nhất 30 ngày. 

Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông kính mong nhận được sự phối hợp của các 

Công ty thẩm định giá trong và ngoài tỉnh./. 

               

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế;  

- Website Trung tâm Y tế;  

- Lưu: VT, HC-TH.  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 

 

 



PHỤ LỤC  1 

DANH MỤC TSCĐ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TU MƠ RÔNG ĐÃ ĐƯỢC THANH LÝ 

ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THANH LÝ 

 

S

T

T 

Tên tài sản cố định 

Mã số 

tài 

sản cố 

định 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

Nước 

sản 

xuất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

   Nguyên 

giá  (đồng) 

Giá trị 

còn lại 

đến 

31/12/202

5 

 Lý do thanh lý 

I 
PHÒNG HÀNH CHÍNH 

- TỔNG HỢP 
    3     105.090.000 0   

1 Máy chiếu Sony ES5 

MC/C

TX/K

HTH 

Cái 1 
Nhật 

Bản 
31/12/2008 31.290.000 0 

Tuổi thọ bóng đèn đã 

hết hết, chíp DLP bị 

lỗi,  không có linh 

kiện thay thế không 

sửa chữa được 

2 
Máy Photocopy kỹ thuật 

số TOSHIBA Studio 723 

PTCP/

CTX/

TCHC 

Cái 1 
Nhật 

Bản 
01/01/2013 45.000.000 0 

Hư hỏng toàn bộ 

nhông truyền chuyển 

động kéo giấy; Trống 

- Gạt trống drum bị 

hỏng. Bộ phận Từ bị 

hỏng. ru lô nhiệt bị 

hỏng, trầy xướt. giá 

linh kiện vật tư nhập 

khẩu thay thế gần 

bằng giá trị mua mới. 

3 Tủ đựng hồ sơ 
TĐHS

3 
Cái 1 

Việt 

Nam 
01/01/2007 28.800.000 0 

Gãy bản lề cánh tủ, 

hỏng khóa, chân tủ rỉ 

sét không sửa chữa 

được 

II 

PHÒNG KẾ HOẠCH - 

NGHIỆP VỤ - ĐIỀU 

DƯỠNG - TRUYỀN 

THÔNG VÀ GIÁO 

DỤC SỨC KHỎE 

    1     22.735.000 0   

1 

 
Bộ máy vi tính CPU 

SPZIP FDD DRIVE; Màn 

hình LCD Lenovo 18.5in 

MVT

ĐB/C

TX/K

HTH 

Bộ 1 
Việt 

Nam 
01/06/2014 16.120.000 0 

 Hỏng ram, cháy 

nguồn, cháy main 

board, không có linh 

kiện thay thế, không 

sử chữa được 

Ổn áp Lioa Cái 1 
Việt 

Nam 
01/06/2014 1.900.000 0 

Cháy cuộn dây biến 

thế do sét  không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa được 

Máy in Canon 2900 Cái 1 
Trung 

Quốc 
01/06/2014 3.500.000 0 

Cháy main board, 

hỏng hệ thống sấy 

mực không có linh 

kiện thay thế,  không 

sửa chữa được 

Tích điện Cái 1 
Trung 

Quốc 
01/06/2014 1.215.000 0 

Hỏng bảng mạch, 

hỏng ác quy, đã hết 

thời gian tính khấu 

hao, không có linh 

kiện thay thế,  không 

sửa chữa được 

II

I 

KHOA KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VÀ 

HIV/AIDS - TƯ VẤN 

VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

CHẤT 

    6     73.416.881 874.720   

1 
Bộ máy vi tính để bàn 

FPT Elead 

MVT

ĐB/R

AI/Đ

H 

Bộ 1 
Việt 

Nam 
2020 12.700.000 0 

Hỏng main, ổ cứng, 

hộp nguồn, quạt 

gió,không có linh kiện 

thay thế 
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2 

Bộ Máy vi tính đồng bộ : 

CPU acser Vertion màn 

hinh LCD 18,5 inh 

V196HQL + máy in 

Xerox Phaser 3155 

MVT/

LAO/

KSBT 

Bộ 1 
Trung 

Quốc 
2014 0 0 

Máy tính hỏng 

mainboard, ổ cứng, 

lỗi ram. máy ín hỏng 

bánh răng, ru lô, 

không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được 

3 
Máy VT HP Compaq Pro 

3005 PC 

MVT/

KSBT

2 

Bộ 1 
Việt 

Nam 
2014 12.218.898 0 

Hỏng bộ nguồn, ổ 

cứng, ram không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa được 

4 

 
 

 

Máy photocopy Ricoh 

AFCIO MP161L 

MFT/

QTC/

ĐYT

DF 

Cái 1 
Nhật 

Bản 
2009 24.592.983 0 

Bảng mạch điều khiển 

bị hỏng, bánh răng 

kéo giấy bị gãy, bộ 

phận tách giấy bị 

hỏng, lô sấy bị hỏng, 

không có linh kiện 

thay thế, không sủa 

chữa được 

5 
Bình phun tay (Khối 

lượng tịnh 4,5 kg) 

BPT4,

5KG/

MK/K

SBT1 

Cái 1 
 Tây 

Ban Nha 
2019 12.496.000 874.720 

Hóa chất cloramin b 

ăn mòn thủng bình 

chứa không khắc phục 

sửa chữa được 

6 

 
 

 

Bộ Máy vi tính để bàn 

FPT Elead T16DV 

MVT

ĐB/Q

TC/D

YTDF 

Bộ 1 
Việt 

Nam 
2017 11.409.000 0 

Hỏng main, ổ cứng, 

khe cắm ram, sửa 

chữa, giá linh kiện vật 

tư nhập khẩu thay thế 

gần bằng giá trị mua 

mới. 

IV 

 KHOA DÂN SỐ-

CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE CỘNG ĐỒNG 

    2      79.000.000  0    

1 

 
 

 

 

Máy photocopy (Nhật 

Bản) 

MPT/ 

DS 
Cái 1 

Nhật 

Bản 
01/01/2012 60.000.000  0 

Hỏng toàn bộ nhông 

truyền chuyển động 

kéo giấy; Bộ phận từ 

bị hỏng. Ru lô nhiệt bị 

hỏng, trầy xước 

không sử dụng được, 

không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được 

2 
Máy Laptop, màn hình 14 

in 

MTX

T/DS 
Cái 1 

Trung 

Quốc 
41640 19000000 0 

Hỏng khớp bản lề 

màn hình, hỏng 

mainboard, ram, pin, 

đời máy cũ không có 

linh kiện thay thế 

V 

KHOA KHÁM BỆNH - 

CẤP CỨU - HSTCCĐ- 

RHM- MẮT  

    6     241.113.714 0   

1 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân (6 thông số) 

Monit

or 
Cái 1 Mỹ 01/05/2012 171.285.714  0 

Hỏng màn hình hiển 

thị chập chờn, biểu đồ 

hiển thị rung giật, 

hỏng mạch nguồn, đã 

sửa chữa nhưng 

không được, không có 

linh kiện thay thế 

2 
Máy đo nồng độ bão hòa 

oxy cầm loại để bàn  

MDD

BHO

XYL

ĐB7.0

1 

Cái 1 Mỹ 31/12/2014 19.740.500  0 

Hỏng bo mạch điều 

khiển, hệ thống hiển 

thị bị nhiễu, cáp kết 

nối bị đứt. Không có 

linh kiện thay thế, sửa 

chữa, giá linh kiện vật 

tư nhập khẩu thay thế 

gần bằng giá trị mua 

mới. 
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3 
Máy đo nồng độ bão hòa 

oxy cầm loại để bàn  

MDD

BHO

XYL

ĐB7.0

2 

Cái 1 Mỹ 31/12/2014 19.740.500  0 

Hỏng bo mạch điều 

khiển, hệ thống hiển 

thị bị nhiễu, cáp kết 

nối bị đứt. Không có 

linh kiện thay thế, sửa 

chữa, giá linh kiện vật 

tư nhập khẩu thay thế 

gần bằng giá trị mua 

mới. 

4 
Đèn mổ 1 bóng di động - 

SLE-01 

ĐM1

BDĐ/

HSCC 

ĐM1

BDĐ/

HSCC 

1 
Đài 

Loan 
2009 0 0 

Hư mạch nguồn; 

Hỏng bóng đèn, công 

tắc tắt mở. Đã sửa 

chữa nhưng không 

được, không có linh 

kiện thay thế 

5 Đèn soi đáy mắt 
ĐSĐ

M 

ĐSĐ

M 
1 Đức 2015 10.967.000 0 

Hỏng bóng đèn 2,7v, 

hỏng nắp lắp pin, 

hỏng bộ phận tiếp xúc 

bóng đèn, không có 

linh kiện thay thế 

không sửa chữa được 

6 

Bộ máy vi tính CPU FPT 

ELead, màn hình 

Samsung 18.5in 

MVT

Đ HM 

KKC

C 

Bộ 1 
Việt 

Nam 
17/12/2010 19.380.000 0 

Máy hỏng mainboard, 

ổ cứng. Hỏng tab màn 

hình.  Các máy lỗi 

thời không sửa chữa 

được. 

VI 

KHOA XÉT NGHIỆM - 

CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH - KIỂM SOÁT 

NHIỄM KHUẪN 

    7     857.235.000 0   

1 
Máy cất nước 2 lần 2 

lít/giờ + bộ tiền lộc 

MCN

2L2L 
Cái 1 Đức 31/12/2014 165.000.000 0 

 Hư hệ thống cơ cấu 

đun, hư bộ phận hiển 

thị nhiệt. Không có 

linh kiện thay thế, sửa 

chữa, giá linh kiện vật 

tư nhập khẩu thay thế 

gần bằng giá trị mua 

mới 

2 
Máy cất nước 2 lần 4 

lít/giờ 

MCN/

GV/C

ĐHA 

Cái 1 
Hàn 

Quốc 
12/06/2015 68.238.000 0 

Cháy bộ lọc, rỉ sét, hư 

hệ thống điện trở giá 

linh kiện vật tư nhập 

khẩu thay thế gần 

bằng giá trị mua mới. 

3 
Máy phân tích huyết học 

tự động 18 thông số 

MPPH

H 

/PKT

MR/C

ĐHA 

Cái 1 Đức 01/01/2009 180.000.000 0 

Không đo được mẫu, 

hư mạch nguồn; gãy 

kim hút mẫu; màn 

hình mờ, không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa được 

4 
Máy xét ngiệm sinh hóa 

bán tự động 

MXN

SH 

BTĐ/ 

NL/C

ĐHA 

Cái 1 Italya 26/08/2010 89.900.000 0 

Không đo được mẫu, 

hư mạch điều khiển, 

hư màn hình, không 

có linh kiện thay thế, 

không sửa chữa được 

5 
Máy phân tích sinh hóa 

bán tự động  

MPTS

HBTĐ

/GV/C

ĐHA 

Cái 1 Hà Lan 12/06/2015 128.400.000 0 

Không đo được mẫu, 

hư mạch nguồn, cháy 

bóng, gãy kim hút 

mẫu; khay đựng hoá 

chất ố, rỉ;  hỏng máy 

in, không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được 

6 
Máy phân tích nước tiểu 

tự động 10 thông số 

MPT

NTTĐ 
Cái 1 Mỹ 31/12/2014 50.697.000 0 

Hỏng cảm biến đo 

mẫu, hư mạch, không 

có linh kiện thay thế, 

không sửa chữa được 
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7 
Máy rửa phim X-Quang 

tự động  

MRP

X-Q 

TĐ 

Cái 1 Đức 03/10/2013 175.000.000 0 

Hỏng hệ thống rulo 

truyền chuyển động; 

Bộ cố định bị mòn và 

vỡ; Hệ thống rửa, sấy 

tự động không hoạt 

động. Không có linh 

kiện thay thế, sửa 

chữa, giá linh kiện vật 

tư nhập khẩu thay thế 

gần bằng giá trị mua 

mới. 

VI

I 

KHOA Y HỌC CỔ 

TRUYỀN VÀ PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG 

    1     13.850.000 0   

1 

Giường kéo giãn sử dụng 

động cơ điện ( máy kéo 

dẫn cột sống) 

GKD 

SDĐC 
Cái 1 

Việt 

Nam 
01/01/2018 13.850.000  0 

Hỏng bảng điều 

khiển, hệ thống 

chuyển động cơ khí, 

không đảm bảo để 

kéo dãn cột sống; hư 

hỏng không có linh 

kiện thay thế, không 

sửa chữa được  

VI

II 

KHOA NGOẠI - PHẪU 

THUẬT-CSSKSS 
    7     358.982.369 0   

1 

 
 
 
Tủ lạnh 250 lít 

TL/B

V15/N

S 

Cái 1 Ba Lan 31/12/2014 79.361.000 0 

Hỏng bộ vi xử lý với 

màn hình hiển thị thời 

gian và nhiệt độ. Máy 

hỏng Block nén gas, 

hỏng dàn làm lạnh, 

không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được  

2 
Máy theo dõi tim thai 

(Doppler) 

MTD

TT/G

V/NS 

Cái 1 Ý 12/06/2015 31.273.750 0 

Không đo được kết 

quả; Hư đầu dò, hỏng 

đầu ra âm thanh, hư 

cổng kết  nối dây cáp,  

không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được  

3 
 Máy cắt bột phục vụ 

công tác chuyên môn  

 

MCB/

CTX/

NS  

 Cái  1 Đức 01/08/2017  18.550.000 0 

Cháy cuộn dây roto, 

máy không quay, 

không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được 

4 
Máy hút điều hòa kinh 

nguyệt  

MHD

HKN 
Cái 1 

Trung 

Quốc 
01/05/2012 15.047.619 0 

Máy cháy mô tơ hút 

áp lực, hỏng tụ điện, 

máy rỉ sét, hoạt động 

không được. Máy lỗi 

thời, hiện nay máy 

không được thực hiện 

thủ thuật 

5 

Bộ Máy vi tính CPU 

SPZIP FDD DRIVE; Màn 

hình LCD Lenovo18.5in 

+ máy in Canon 2900 

MVT 

PTC 
Bộ 1 

Việt 

Nam 
2015 13.250.000 0 

 Máy tính hỏng 

mainboard, ổ cứng, 

ram, hỏng đèn nền. 

Máy ín hỏng ru lô, 

bánh răng. Các máy 

lỗi thời không còn sửa 

chữa được 

6 Lồng ấp 
LA/N

S 
Cái 1 

Hàn 

Quốc 
2009 0 0 

Nguồn điện chập 

chờn, hỏng cảm biến 

nhiệt độ, độ ẩm, hỏng 

bộ vi xử lý, máy 

không đảm bảo hoạt 

động, máy không có 

linh kiện thay thế 
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7 
Thiết bị điều chế dung 

dịch tiệt khuẩn  

TBĐC

DDT

K/BV

2015/

NS 

Cái 1 Pháp 31/12/2014 201.500.000 0 

Hỏng hệ thống hút 

thuốc, hỏng hệ thống 

thiết lập chương trình 

phun sương, hỏng pít 

tông,  máy không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa được 

IX 
KHOA NỘI- NHI - 

TRUYỀN NHIỄM 
    5     433.636.500 0   

1 

 
 

 

 

Máy đo điện tim 3 cần 

MĐT3

K/BV 

2012 

Cái 1 
Nhật 

Bản 
03/10/2013 38.000.000 0 

Hư hệ thống pin sạc; 

Hư bo mạch hiển thị; 

Đứt cáp điện cực; Hư 

thanh ghi. Không có 

linh kiện thay thế,  

sửa chữa, giá linh 

kiện vật tư nhập khẩu 

thay thế gần bằng giá 

trị mua mới.     

2 
Máy tạo oxy kèm máy 

nén oxy 

MTO

X 
Máy 1 

Trung 

Quốc 
01/01/2008 99.500.000 0 

Không tạo được áp 

suất khí, hỏng máy 

bơm khí, bộ vi xử lý 

bị lỗi, hệ thống roăng 

cao su đã bị lão hóa, 

máy không có linh 

kiện thay thế, không 

sủa chữa được 

3 
Máy tạo oxy di động 5 lít/ 

phút 

MTO

X 

BV20

16/NN

N 

Cái 1 Mỹ 01/01/2015 54.336.500 0 

Máy hỏng dụng cụ 

làm ấm, hỏng ống vòi 

nối, máy không tạo áp 

lực, không tạo khí  o 

xy , không có linh 

kiện thay thế 

4 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân 6 thông số 

MNT

TDBN 

PKT

MR 

Cái 1 
Trung 

Quốc 
01/01/2011 198.500.000 0 

Màn hình hiển thị 

chập chờn, kết quả  

hiển thị  không chính 

xác, lỗi bo mạch 

nguồn. Hỏng các phụ 

kiện đi kèm, không 

sửa chữa được 

5 

Máy lọc nước uống trực 

tiếp 3 vòi Nóng- Lạnh-

Nguội chịu nhiệt 

MLN

UTT/

NSCT

X/NN

N.03 

Cái 1 
Việt 

Nam 
17/11/2020 43.300.000 0 

Hỏng điện trở đun, 

các van bị oxy hóa 

mạnh, rò rỉ nước gây 

mất vệ sinh, hỏng các 

cấp lọc nước, hỏng 

khóa nước nóng, chi 

phí sửa chữa gần bằng 

mua mới 

X 
KHOA DƯỢC - VẬT 

TƯ, THIẾT BỊ Y TẾ     2     0 0   

1 
Tủ đá bảo quản vác xin 

dung tích 80/40 

TĐBQ

VX/K

SBT 

Cái 1 
Luxemb

our 
2003 0 0 

Hỏng Blốc nén hoạt 

động yếu, hỏng dàn 

làm lạnh, không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa được  

2 
Tủ lạnh bảo quản vac xin 

126.5 lít 

TLBQ

VX/K

SBT 

Cái 1 
Luxemb

our 
2010 0 0 

Hỏng Blốc nén gas, 

dàn làm lạnh bị rò rỉ, 

không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được 

XI 
KHO TRANG THIẾT 

BỊ Y TẾ 
    2     181.000.000 0 0 

1 
Máy phát điện 5 

KVA/220v 

MPĐ/

TPCP/

PKĐR

Ô 

Cái 1 
Việt 

Nam 
01/01/2009 26.000.000 0 

Hỏng động cơ đốt 

trong, hỏng Stator và 

Rotor của máy phát, 

không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được 
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2 

Máy siêu âm đen trắng 

chẩn đoán xách tay + Máy 

in sony 

MSA/

PKĐR

Ô 

Máy 1 Hà Lan 2008 155.000.000 0 

Hỏng board mạch 

chủ, lỗi phần mềm, 

nguồn điện.  Máy in 

bị hỏng board nguồn, 

hỏng board tín hiệu, 

bể bộ nhông truyền, 

không còn sử dụng 

được; hỏng đầu dò 

không cho tín hiệu, 

không có linh kiện 

thay thế, không sửa 

chữa được. 
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PHỤ LỤC  2 

DANH MỤC CCDC TẠI TRUNG TÂM Y TẾ TU MƠ RÔNG ĐÃ ĐƯỢC THANH LÝ 

ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THANH LÝ 

 

STT Tên công cụ, dụng cụ 

Mã số 

công 

cụ 

dụng 

cụ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng  

Nước 

sản 

xuất 

Năm đưa 

vào sử 

dụng 

Giá trị 

công cụ, 

dụng cụ   ( 

đồng) 

Giá trị 

còn lại 

đến 

31/12/2

025 

Lý do thanh lý 

I PHÒNG GIÁM ĐỐC     1     0 0   

1 Bình nước nóng lạnh 
BNNL

/PGĐ 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2015 0 0 

Hỏng nguồn điện, 

hỏng điện trở đun, 

không sửa chữa 

được. 

II 
PHÒNG PHÓ GIÁM 

ĐỐC ( BS Thảo) 
    1     4.500.000 0   

1 Tủ lạnh 160 Lít SR-16HN 

TL 

/PKĐ

RÔ/ 

PGĐ 

Cái 1 

LD Việt 

Nam - 

Nhật 

Bản 

01/01/2009 4.500.000 0 

Hỏng máy nén 

gas, hỏng dàn 

lạnh, không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 

III 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - 

TỔNG HỢP 
    7     15.649.000 0   

1 
Máy in Brother 2240 HL-

2240D 
  Cái 1 

Trung 

Quốc 
2012 0 0 

Máy hỏng trục 

cuốn giấy, board 

mạch, không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 

2 Máy scan HP scanjet   Cái 1 
Trung 

Quốc 
2016 0 0 

Bị lỗi board mạch 

chủ,ảnh scan bị 

mờ nhòe, không 

có linh kiện thay 

thế máy đã lỗi 

thời không sử 

dụng 

3 
Bàn gỗ 0,7m x 0,7m x1,4 m 

một cánh tủ, một ngăn kéo 

BLV/

BV20

12/HS

CC2 

Cái 1 
Việt 

Nam 
2012 3.479.000 0 

Hỏng do mối mọt 

ăn từ bên trong 

4 Ghế nhựa xanh Hòa Phát  
GN/T

CKT 
Cái 2 

Việt 

Nam 
2012 400.000 0 

Mặt ghế bong 

tróc, gãy tựa, gãy 

một bên chân, 

không sửa chữa 

được 

5 Máy phát điện 5kvA/220v 
MPĐ/

TCHC 
Máy 1 

Việt 

Nam 
13/11/2007 9.850.000 0 

Hỏng động cơ đốt 

trong, hỏng chế 

hòa khí, hỏng 

Stator và Rotor 

của máy phát, 

máy không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 
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6 
Ti vi 21inch 2 loa hiệu TCL 

công nghệ Mỹ 

TV/S

YT/T

TMR 

Cái 1 
Việt 

Nam 
2006 1.920.000 0 

Cháy bóng đèn 

hình, bộ nguồn, 

hỏng bảng mạch, 

không có linh 

kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 

IV 

PHÒNG KẾ HOẠCH - 

NGHIỆP VỤ - ĐIỀU 

DƯỠNG - TRUYỀN 

THÔNG VÀ GIÁO DỤC 

SỨC KHỎE 

    10     14.295.000 0   

1 
Bình nước nóng lạnh 

Alaska 

BNNL

/PGĐ 
Cái 1 

Việt 

Nam 
01/06/2015 0 0 

Hỏng nguồn điện, 

hỏng điện trở đun, 

rò rỉ nước, không 

có linh kiện thay 

thế, không sửa 

chữa được  

2 Ghế xoay nâng hạ 

GXN

H/PĐ

D 

Cái 1 
Việt 

Nam 
2006 500.000 0 

Gẫy trục ben nâng 

hạ, rỉ sét, nệm 

rách 

3 Giường sắt sơn tĩnh điện   Cái 1 
Việt 

Nam 
09/06/2022 0 0 

Gẫy chân, thanh 

vạc giường, khớp 

nối thủ và vạc 

giường 

4 Máy In Canon 3050 

MI/K

HTH/

CTX 

Cái 1   01/06/2012 3.350.000 0 

Cháy nguồn, hỏng 

rulô cuốn giấy, 

mạch điều khiển, 

không có linh 

kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 

5 Tích điện Santak 500VA 

TĐ/K

HTH/

CTX 

Cái 1 
Việt 

Nam 
01/06/2012 1.150.000 0 

Cháy main board, 

hỏng ắc quy, 

không sửa chữa 

được 

6 Tủ tài liệu truyền thông gỗ 

TTL/

CRN

G/PT

T 

Cái 1 
Việt 

Nam 
01/06/2013 4.900.000 0 

Gẫy chân, gẫy 

thanh, mối mọt ăn 

ở bên vách, không 

sử dụng được 

7 Ghế nhựa xanh 

Ghế/ 

BV/ 

PĐD 

Cái 3 
Việt 

Nam 
2006 600.000 0 

Gãy chân, mặt 

ghế bong tróc, 

không sử dụng 

được 

8 Âm ly 
AML

Y DS 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2012 3.795.000 0 

Cháy nguồn, hỏng 

tụ điện, hỏng chiết 

áp 

V 

KHOA KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT VÀ 

HIV/AIDS - TƯ VẤN VÀ 

ĐIỀU TRỊ NGHIỆN 

CHẤT 

    8     6.873.890 0   

1  Ghế tròn I Nox   Cái 1 
Việt 

Nam 
2011 0   

Bị gãy chân ghế, 

rỉ sét, không sử 

dụng được 
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2 Bàn Vi tính   Cái 1 
Việt 

Nam 
2007 0 0 

Mặt bàn hút ẩm 

lâu ngày bong 

tróc mất liên kết, 

không sử dụng 

được  

3 
Máy fax Panasonic KX-

FL612 

MFA

X/QT

C/DY

TDF 

Cái 1 
Nhật 

Bản 
2010 4.857.097 0 

Hư hỏng ruy 

băng, rulô, không 

còn nhu cầu sử 

dụng do lỗi thời, 

không sử dụng 

được 

4 Máy in Canon LBP2900   Cái 1 
Trung 

Quốc 
2014 0 0 

Hỏng nguồn, boar 

mạch, không có 

linh kiện thay thế, 

không sử dụng 

được 

5 
Máy in vi tính HP Laser Jet 

P1005 
  Cái 1 

Trung 

Quốc 
2009 0 0 

Hỏng nguồn, boar 

mạch, không có 

linh kiện thay thế, 

không sử dụng 

được 

6 
Tích điện UPS  Maruson 

POW -700AGMU 

TĐ/H

PET/ 

KSBT 

Cái 1 
Trung 

Quốc 
2022 2.016.793 0 

Cháy board mạch 

do sét đánh, 

không có linh 

kiện thay thế, 

không sử dụng 

được 

7 Huyết áp kế trẻ em   Bộ 1 
Trung 

Quốc 
2014 0 0 

Hỏng đồng hồ, 

dây cao su nứt do 

lão hóa, đã hết 

thời gian sử dụng 

8 Máy in Laser Jet P2015   Cái 1   2010 0 0 

Hỏng ru lô cuốn 

giấy, hỏng board 

mạch, bánh 

răng,không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 

VI 

KHOA KHÁM BỆNH - 

CẤP CỨU - HSTCCĐ- 

RHM- MẮT  

    46     21.562.028 0   

1 Bô đái nữ men 
BDN

U 
Cái 8 

Việt 

Nam 
2018 114.285 0 

Rỉ sắt, ra nước 

tiểu, không sử 

dụng được  

2 Bộ khâu vết thương 
BKVT

/CTX 
Bộ 3 

Việt 

Nam 
03/12/2018 929.250 0 

Kềm kéo rỉ , 

không cắt được, 

hộp đựng dụng cụ 

hoen rỉ, không sử 

dụng được  

3 Đồng hồ oxy   Cái 1 
Trung 

Quốc 
2021 0 0 

Kim đồng hồ 

không lên, khớp 

ren nối bình bị 

lỏng, không sử 

dụng được   

4 Khay quả đậu KQD Cái 4 
Việt 

Nam 
2019 944.760 0 

Rỉ sét, móp méo, 

không sử dụng 

được  

5 
Ambu Bóp bóng cấp cứu 

người lớn  

BBNL

/GĐ 

2/HSC

C 

Cái 1 
Việt 

Nam 
2018 1.136.202 0 

Bóng cao su lão 

hóa, Không lên 

hơi, không sử 

dụng được  
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6 
Ambu Bóp bóng cấp cứu trẻ 

em 

BBTE

/GĐ 

2/HSC

C 

Cái 2 
Việt 

Nam 
2018 2.272.404 0 

Bóng bóp bị lão 

hóa, mặt nạ bị lão 

hóa. Không còn 

sử dụng được 

7 Bình nước nóng lạnh   Cái 1 
Việt 

Nam 
2012 0 0 

Hỏng nguồn điện, 

cháy mayxo đun; 

không bơm được 

nước,  không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được   

8 Bộ đái men nam 
BDN

A 
Cái 6 

Việt 

Nam 
2018 542.856 0 

Rỉ sét, rò rỉ nước 

tiểu, hết thời gian 

sử dụng  

9 
Bộ đặt nội khí quản 

Maccintosh 7040 

BDC

ĐNK

Q/BV

15/KT

TB 

Cái 2 Đức 2015 0 0 

Đèn nội khí quản 

không bị cháy, 

hỏng các khớp 

tiếp xúc, đã hết 

thời gian sử dụng 

10 Đèn tử ngoại tiệt trùng 
ĐTNT

T502 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2015 1.438.100 0 

Cháy bóng, hỏng 

dây, công tắc, 

không có linh 

kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 

11 Hộp đựng dụng cụ   Cái 2 
Việt 

Nam 
2019 0 0 

Nắp dụng cụ gãy; 

rỉ sét, hết thời 

gian sử dụng 

12 Huyết áp kế người lớn 

HAK

NL/C

TX/H

SCC 

Cái 2 
Việt 

Nam 
2018 1.292.000 0 

Huyết áp bóp 

không lên hơi, hết 

thời gian sử dụng  

13 Huyết áp kế người lớn 

HAK

NL/C

TX/H

SCC 

Cái 2 
Nhật 

bản 
2019 1.092.000 0 

Huyết áp không 

lên hơi, hết thời 

gian sử dụng  

14 
Máy đo nồng độ o xy trong 

máu SP02 
  Cái 1 

Singapo

re 
2019 0 0 

Nguồn điện vào 

chập chờn, không 

có linh kiện thay 

thế, không sửa 

chữa được 

15 Máy đo thân nhiệt   Cái 2 
Trung 

Quốc 
2022 0 0 

Máy hỏng không 

lên nguồn, không 

có linh kiện thay 

thế, không sửa 

chữa được 

16 Nhiệt kế hồng ngoại 

NKH

N/CV/

HSCC 

Cái 2 
Đài 

Loan 
2020 4.200.000 0 

Không lên nguồn, 

hỏng cảm biến 

nhiệt, không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 

17 Ống nghe bênh trẻ em 
ONTE

12 
Cái 1 

Nhật 

bản 
2012 116.190  0 

Rỉ sét, không 

nghe thấy tiếng, 

hết thời gian sử 

dụng   
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18 
Xe lăn tay inox Ký hiệu 

XL-01 
XL1 Cái 1 

Việt 

Nam 
2011 2.436.363 0 

Vải bợt, hỏng 

bánh xe, hết thời 

gian sử dụng  

19 
Bộ dụng cụ lấy dị vật giác 

mạc 

DCK

DVG

M/BV

12/HS 

Bộ 1 Đức 01/05/2012 0 0 

Dụng cụ cong 

vênh, rỉ sét, hết 

thời gian sử dụng  

20 Máy xông khí dung 
MXK

D 
Cái 1 

Nhật 

Bản 
01/05/2012 1.333.333  0 

Cháy nguồn, 

không sử dụng 

được  

21 Máy xông khí dung 
MXK

D1 
Cái 1 

Nhật 

Bản 
01/05/2012 1.333.333  0 

Máy bơm không 

lên thuốc, hết thời 

gian sử dụng  

22 
Đèn khám treo trán khám 

ngủ quan 

ĐKTT

,ĐKT

T1 

Cái 1 Mỹ 2012 2.380.952 0 

Cháy đèn; đứt dây 

không lên nguồn 

điện, không sử 

dụng được  

VII 

KHOA XÉT NGHIỆM - 

CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH - KIỂM SOÁT 

NHIỄM KHUẪN 

    6     7.809.520 0   

1 Giường sắt sơn tĩnh điện   Cái 1 
Việt 

Nam 
09/06/2022 0 0 

Gãy khớp lắp vạc 

giường; cong 

vênh, không sửa 

chữa được 

2 Nồi hấp tiệt trùng  
280B-

SH-08 
Cái 1 

Trung 

quốc 
02/2018 0 0 

Cháy, hỏng may 

so, hết thời gian 

sử dụng 

3 
Thùng đựng rác có bánh xe 

120l - Compuzit 

TDR6

, 

TDR7

, 

TDR8

, 

TDR8

, 

Cái 4 
Việt 

Nam 
2012 7.809.520 0 

Gãy bánh xe, nứt 

vách thùng rác, 

hết thời gian sử 

dụng, hỏng không 

sửa chữa được 

VIII 

KHOA Y HỌC CỔ 

TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

    22     9.270.168 0   

1 
Bình nước nóng lạnh 

Sunhouse 
  Bình 1 

Việt 

Nam 
2017 0  0 

Không tiếp điện 

do cháy nguồn, 

mayso, không có 

linh kiện thay thế, 

không sửa chữa 

được 

2 

 

Bộ kim châm cứu 

 
KCC Bộ 9   2012 1.714.284 0 

Bể vỡ, rỉ sét, hết 

thời gian sử dụng 

3 Đèn khám bệnh   Cái 1 
Việt 

Nam 
2013 0 0 

Vỡ bóng đèn, đứt 

dây nguồn, hết 

thời gian sử dụng 
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4 Máy điện châm 

MĐC/

CTX/

ĐY 

Cái 1 
Việt 

Nam 
26/10/2020 448.875 0 

 Các đầu rắc cắm 

bị o xy hóa, 

không tiếp điện, 

hỏng chiết áp, 

không có linh 

kiện thay thế 

5 Huyết áp kế người lớn 
HAN

L 
Bộ 1 

Nhật 

Bản 
2012 714.285 0 

Hỏng đồng hồ, 

ống cao su lão 

hóa, không sửa 

chữa được.  

6 Khay quả đậu các loại KQD Cái 2 
Việt 

Nam 
2011 472.380 0 

Rỉ sét, móp méo, 

hết thời gian sử 

dụng 

7 Nạng tay inox NT Cái 1 
Việt 

Nam 
2011 523.809  0 

Gãy, Rỉ sét, hết 

thời gian sử dụng 

8 Nạng tay inox NT1 Cái 1 
Việt 

Nam 
2011 523.809  0 

Gãy, Rỉ sét, hết 

thời gian sử dụng 

9 Nồi luộc dụng cụ   Cái 2 
Trung 

quốc 
2011 0 0 

Cháy mayso, 

thành nồi xỉn màu 

hoen ố không đảm 

bảo, đã hết thời 

gian, không sửa 

chữa được  

10 Tủ đầu giường i nox   Cái 1 
Việt 

Nam 
2011 0 0 

Rỉ sét, gãy bản lề 

cánh cữa, đã hết 

thời gian sử dụng 

11 Xe lăn tay 

XL1/

BVM/

ĐY 

Cái 1 
Việt 

Nam 
2012 2.436.363 0 

Hỏng nệm da, rỉ 

sét, hỏng bánh xe, 

hết thời gian sử 

dụng, không sử 

dụng được  

12 Xe lăn tay 

XL2/

BVM/

ĐY 

Cái 1 
Việt 

Nam 
2012 2.436.363 0 

Hỏng nệm da, rỉ 

sét, hỏng bánh xe, 

hết thời gian sử 

dụng, không sử 

dụng được  

IX 
KHOA NGOẠI - PHẪU 

THUẬT-CSSKSS 
    15     8.115.346 0   

1  Bộ cắt may tầng sinh môn   

 

BCM

TSM/

CTX/

NS  

 Bộ  2 
Việt 

Nam 
03/12/2018 420.210 0 

Toàn bộ dụng cụ 

mòn, các lưỡi cùn 

không thể thực 

hiện các thủ thuật 

chuyên môn, hết 

thời gian sử dụng  

2  Bộ đở đẻ  

 

BĐĐ/

CTX/

NS  

 Bộ  2 
Việt 

Nam 
03/12/2018 373.170 0 

Toàn bộ dụng cụ 

mòn, các lưỡi cùn 

không thể thực 

hiện các thủ thuật 

chuyên môn, hết 

thời gian sử dụng 

3 
Cáng đẩy bệnh nhân có 

bánh xe 

CDB

N2 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2011 4.713.636 0 

Bị gãy chân, gãy 

cổ bánh xe, hỏng 

thành cáng, hết 

thời gian sử dụng, 

không sứa chữa 

được 

4 Đầu đĩa DVD  
DVD 

DS 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2012 1.795.000 0 

Hỏng mô tơ, hỏng 

bộ phận đọc đĩa 

DVD, đã hết thời 

gian sử dụng 

5 Giường bệnh nhân I Nox 

  

Cái 1 
Việt 

Nam 
2009 0 0 

Gãy thanh 

giường, rỉ sét, đã 

hết thời gian sử 

dụng, không sử 

dụng được 
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6 Ống nghe bệnh người lớn 

ONN

L9,10,

11,12 

Cái 4   01/05/2012 464.760 0 

Rách màng nghe, 

hỏng ống cao su, 

không nghe được, 

hết thời gian sử 

dụng 

7 Ống nghe bệnh trẻ em 

ONTE

9,10,1

1 

Cái 3   01/05/2012 348.570 0 

Rách màng nghe, 

hỏng ống cao su, 

không nghe được, 

hết thời gian sử 

dụng 

8 Tủ vaccin RCW 50EG   Cái 1 
Luxemb

urg 
2003 0 0 

Hỏng nguồn,  

hỏng Block nén 

gas, hỏng dàn làm 

lạnh, hết thời gian 

sử dụng, không có 

linh kiện thay thế 

X 
KHOA NỘI- NHI - 

TRUYỀN NHIỄM 
    33     34.954.682 0   

1 Bô đái nữ men 
BDN

U 
Cái 5 

Việt 

Nam 
2018 571.425 0 

Vỡ men, rỉ sét, 

lũng, hết thời gian 

sử dụng 

2 
Cáng đẩy bệnh nhân có 

bánh xe 

CDB

N4 
Cái 1 

Việt 

Nam 
2011 4.713.636 0 

Gãy chân, gãy 

bánh xe, gãy 

thành cáng, rỉ sét, 

hết thời gian sử 

dụng, không sứa 

chữa được 

3 
 Bình lọc nước ( trong bộ 

ghế) 

GBC, 

BLN 
Cái 2 

Việt 

Nam 
2016 0 0 

Hỏng bình lọc 

nước, hết thời 

gian sử dụng 

4 Giường bệnh nhân  

GBNI

N 

PKT

MR 

Cái 3 
Việt 

Nam 
2010 11.205.000 0 

Gãy thanh ngang 

giường, rỉ sét, hết 

thời gian sử dụng, 

không sửa được  

5 Máy thở khí dung   Cái 1 
Việt 

Nam 
2014 0 0 

Máy hỏng bộ 

phận bơm, không 

tạo được khí 

dung, đã hết thời 

gian sử dụng 

6 Máy thu hình 21inch 

TV/B

V2011

/NNN 

Cái 1 
Việt 

Nam 
01/06/2011 2.909.090 0 

Hỏng đèn hình, 

biến thế, bảng 

màu, không có 

linh kiện thay thế, 

không sủa chữa 

được 

7 Ống nghe bệnh người lớn 

ONN

L4,5,6

,8 

Cái 4 
Nhật 

Bản 
01/05/2012 464.760  0 

Đứt dây, gãy 

khung tay nghe, 

đã hết thời gian sử 

dụng, không sửa 

chữa được  

8 Ống nghe bệnh trẻ em 

ONTE

3,4,5,

6,7,8 

Cái 6 
Nhật 

Bản 
01/05/2012 697.140  0 

Đứt dây, gãy 

khung tay nghe, 

đã hết thời gian sử 

dụng, không sửa 

chữa được 

9 
Xe đẩy cấp phát thuốc inox  

XĐ-02 (0.65x0.45x1) 

XDCP

/BV20

11/NN

N 

Cái 2 
Việt 

Nam 
07/06/2011 5.763.636 0 

Gãy bánh, gãy 

thành xe, rỉ sét, đã 

hết thời gian sử 

dụng, không sửa 

chữa được 
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10 Huyết áp kế người lớn 
HAN

L 
Cái 7 

Nhật 

Bản 
01/05/2012 4.999.995 0 

Giây cao su, lão 

hóa rạn nứt, hỏng 

đồng hồ,đã hết 

thời gian sử dụng 

11 

Xe ép nước lau nhà 02 xô 

HICLEAN ( Có xô chứa 

nước đi kèm) 

XEN 

GĐII 
Cái 1 

Thái 

Lan 
01/01/2017 3.630.000 0 

Hư bánh, gãy trục 

xe, đã hết thời 

gian sử dụng 

XI KHOA DƯỢC     19     1.700.000 0   

1 Bộ lưu điện 

BLĐ/

NSCT

X 

Cái 1 
Trung 

Quốc 
31/12/2023 

            

1.700.000  
0 

Hỏng ăc quy, 

cháy board mạch. 

Không sửa chữa 

được 

2 Đồng hồ+ Dây ôxy  

BÔX/

CTL/

KD 

Cái 18   01/01/2023 0 0 

Đồng hồ oxy 

không quay, bị nổ 

(trong bộ Bình 

oxy y tế loại 8 lít, 

Bộ đồng hồ+ Dây 

ôxy).Không có 

linh kiện thay thế 

XII KHO TRANG THIẾT BỊ     1     0 0   

1 
Bình phun hóa chất bằng 

nhựa 8 lít màu vàng 
  Bình 1     0 0 

Hỏng phần bơm, 

không sử dụng 

được 
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